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THÔNG BÁO 

V/v phòng trừ sâu bệnh cuối vụ bảo vệ lúa Đông - Xuân 2025 - 2026  

 

I. Thời tiết và sinh trưởng của lúa 

Trong những ngày qua, thời tiết âm u, có nắng mưa xen kẽ, ẩm độ không 

khí cao thuận lợi cho một số sinh vật gây hại phát sinh phát triển. 

Hiện nay, các trà lúa chủ yếu đang giai đoạn làm đòng và trỗ bông. Nhìn 

chung, các trà lúa sinh trưởng phát triển tốt. 

II. Tình hình sinh vật gây hại và dự báo trong thời gian tới  

1. Sâu đục thân 2 chấm  

Trưởng thành đục thân xuất hiện rải rác, cá biệt 1-2 con/m2. Trứng phổ 

biến rải rác, nơi cao 0,2-0,3 ổ/m2, cá biệt 1-2 ổ/m2. 

2. Bệnh khô vằn 

Bệnh đã xuất hiện và gây hại, tỷ lệ bệnh phổ biến 3-5%, nơi cao 10-15%. 

 Ngoài ra, sâu cuốn lá, rầy, chuột, bệnh bạc lá, đốm nâu… tiếp tục xuất 

hiện và gây hại. 

III. Đề nghị 

Để bảo vệ suất lúa vụ Đông - Xuân năm 2025 - 2026, Uỷ ban nhân dân 

phường Phù Liễn đề nghị các hộ nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ 

thuật sau: 

1. Đối với sâu đục thân 2 chấm 

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu đục thân 2 chấm trên trà lúa chưa 

trỗ, phun trừ trên những diện tích có mật độ ổ trứng từ 0,3 ổ trứng/m2 trở lên, 

phun lần 1 khi lúa đòng già - nứt bẹ, phun lần 2 khi lúa trỗ thoát.  

Có thể lựa chọn một số loại thuốc như: Voliam targo 063SC, Prevathon 

5SC, Padan 95 SP, Sattrungdan 95WP… để phòng trừ sâu đục thân 2 chấm. 

2. Đối với bệnh khô vằn:  

Phun trừ khi tỷ lệ bệnh từ 20% số dảnh trở lên, sử dụng một trong các loại 

thuốc sau để phun trừ: Tilt super 300EC, Amistar Top 325SC, Camilo 150SC, 

Hecwin 5SC, Callihex 5SC, Chevin 5SC, Anvil 5 SC… 

3. Các sinh vật gây hại khác  

- Đối với rầy hại (Rầy nâu, rầy lưng trắng): Chỉ đạo hướng dẫn nông dân 

kiểm tra những diện tích lúa giai đoạn ngậm sữa - chắc xanh - chín phát hiện kịp 
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thời phun trừ khi mật độ rầy từ 1.000 con/m2 (40 - 50 con/khóm); và giai đoạn 

chưa trỗ bông có mật độ 2.000 con/m2 trở lên.  

+ Những diện tích lúa ở giai đoạn ngậm sữa - chắc xanh, có thể sử dụng 

thuốc BVTV có tác dụng nội hấp, lưu dẫn như: Pexena 20WG, Chess 500WG, 

Sutin 50WP, Cheestar 50WG, Chatot 600WG, Oshin 20WP...  

+ Những diện tích lúa ở giai đoạn chắc xanh - chín, nên sử dụng thuốc 

bảo vệ thực vật có tác dụng tiếp xúc như Actara 25WG, Amira 25WG, Clodin 

360WG, Vuachest 800WG, Acnipyram 50WP, Titan 600WG... Cần rẽ lúa thành 

băng (mỗi băng từ 4 - 6 hàng lúa) và phun thuốc trực tiếp vào gốc lúa nơi rầy cư 

trú để nâng cao hiệu quả của thuốc.  

- Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Tuyệt đối không bón đạm (Urê), 

hoặc phân bón qua lá, chất kích thích sinh trưởng trên những ruộng lúa đã xuất 

hiện bệnh gây hại; có thể phun phòng bệnh cho các giống nhiễm (lúa lai) bằng 

một số loại thuốc: Totan 200WP, Xanthomix 20WP, Lobo 8WP,…  

- Đối với bệnh đạo ôn cổ bông: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, tiếp 

tục phun phòng cho các giống nhiễm như: Nếp, J02, TBR225, BC15, Đài thơm 

8,…trỗ từ nay đến đầu tháng 5/2026.  

Ngoài ra, tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình sâu cuốn lá nhỏ, chuột 

hại,… hại lúa Đông Xuân. 

* Lưu ý:  

- Không phối trộn nhiều loại thuốc BVTV trong 1 bình phun;  

- Luân phiên các loại thuốc BVTV nếu phun kép 2 lần;  

- Pha và phun thuốc BVTV theo hướng dẫn trên bao gói/chai thuốc, phun 

thuốc xong 3-4 giờ nếu gặp mưa phải phun lại, thu gom vỏ bao gói thuốc sau sử 

dụng đúng nơi quy định. 

Nghiêm cấm sử dụng điện để bẫy, bắt, diệt chuột trong sản xuất nông 

nghiệp theo Công văn số 3785/SNNMT-CCTTBVTV ngày 09/4/2026 của sở 

Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND phường; 

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; 

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công (tuyên truyền); 

- Tổ dân phố; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mai Thế Ngọc 
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